
TT Mã HV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ký tên

1 157231279 Trần Việt Anh 27/07/1991 Tây Ninh Lão khoa

2 157231280 Bùi Ngọc Hữu Danh 10/10/1995 Đồng Nai Lão khoa

3 157231281 Đỗ Thị Giang 11/10/1993 Kon Tum Lão khoa

4 157231282 Nhan Ngọc Hân 08/05/1993 Sóc Trăng Lão khoa

5 157231283 Lê Thanh Hằng 06/12/1995 Đắk Lắk Lão khoa

6 157231284 Phạm Minh Hảo 16/11/1994 Long An Lão khoa

7 157231285 Trần Thị Ngọc Hiền 12/05/1994 Tiền Giang Lão khoa

8 157231286 Phan Hoàng Hiếu 17/06/1993 Đồng Nai Lão khoa

9 157231287 Hồ Thị Phúc Khánh 21/04/1994 Bến Tre Lão khoa

10 157231288 Trần Quốc Khương 25/07/1993 Phú Yên Lão khoa

11 157231289 Lê Thị Mỹ Liên 25/12/1993 An Giang Lão khoa

12 157231290 Trần Thị Nhật Linh 04/01/1994 Bến Tre Lão khoa

13 157231291 Cao Thị Minh 30/01/1994 Quảng Nam Lão khoa

14 157231292 Huỳnh Thị Na Na 27/07/1991 Lâm Đồng Lão khoa

15 157231293 Nguyễn Thu Nga 30/10/1991 Bến Tre Lão khoa

16 157231294 Lê Thị Thảo Ngân 12/09/1995 Bến Tre Lão khoa

17 157231295 Nguyễn Tường Nguyên 06/01/1991 Khánh Hòa Lão khoa

18 157231296 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/08/1993 Lâm Đồng Lão khoa

19 157231297 Nguyễn Phạm Ái Phương 22/05/1993 Cần Thơ Lão khoa

20 157231298 Cao Thị Thảo 12/08/1995 Bến Tre Lão khoa

21 157231299 Phạm Thị Thu Thảo 12/10/1994 Bến Tre Lão khoa

22 157231300 Lê Nguyễn Nguyên Thi 25/12/1985 Bình Thuận Lão khoa

23 157231301 Huỳnh Đức Thiện 15/10/1995 Bình Định Lão khoa

24 157231302 Vương Quốc Thịnh 04/08/1995 Bình Định Lão khoa

25 157231303 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/04/1994 TP. Hồ Chí Minh Lão khoa

26 157231304 Mạc Huyền Trân 11/06/1995 Bạc Liêu Lão khoa

27 157231305 Chu Thanh Trang 18/05/1994 Tiền Giang Lão khoa

28 157231306 Hoa Minh Tú 10/06/1994 TP. Hồ Chí Minh Lão khoa

29 157231307 Nguyễn Văn Thanh Tuấn 17/07/1993 Bình Định Lão khoa

30 157231308 Trần Thị Khánh Vân 30/01/1994 Quảng Trị Lão khoa

31 157231309 Ngô Tuấn An 25/01/1993 Sóc Trăng Ngoại - lồng ngực

32 157231310 Cái Đình Chiến 10/06/1994 Bình Định Ngoại - lồng ngực

33 157231311 Nguyễn Hoàng Duy Minh 22/06/1995 Trà Vinh Ngoại - lồng ngực

34 157231312 Nguyễn Quang Phát 13/11/1994 Phú Yên Ngoại - lồng ngực

35 157231313 Trần Hoàng Phúc 17/08/1994 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - lồng ngực

36 157231314 Lê Trung Đức Tài 22/01/1995 Đắk Lắk Ngoại - lồng ngực

37 157231315 Trương Minh Thương 22/03/1992 Cà Mau Ngoại - lồng ngực

38 157231316 Kiên Thị Cẩm Tiên 12/01/1994 Trà Vinh Ngoại - lồng ngực

39 157231317 Nguyễn Huy Trung 15/08/1993 Hải Dương Ngoại - lồng ngực

40 157231318 Nguyễn Nhật Anh 15/09/1990 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - nhi

41 157231319 Nguyễn Hữu Việt Bách 19/02/1994 Nghệ An Ngoại - nhi
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42 157231320 Trần Y Bol 01/01/1992 Bạc Liêu Ngoại - nhi

43 157231321 Phạm Hoàng Đạt 14/04/1991 Cà Mau Ngoại - nhi

44 157231322 Nguyễn Hoàng Duy 01/01/1994 Bến Tre Ngoại - nhi

45 157231323 Lê Xuân Trung Hiếu 04/09/1994 Quảng Nam Ngoại - nhi

46 157231324 Trần Ngọc Huyền 17/01/1993 Hà Tĩnh Ngoại - nhi

47 157231325 Nguyễn Thị Kim Nga 20/12/1991 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - nhi

48 157231326 Phạm Hồ Nghĩa 21/09/1992 Quảng Ngãi Ngoại - nhi

49 157231327 Lê Tấn Bảo 11/04/1993 Lâm Đồng Ngoại - thần kinh và SN

50 157231328 Đinh Sỹ Quốc Cường 23/08/1994 Kon Tum Ngoại - thần kinh và SN

51 157231329 Nguyễn Huy Cường 07/12/1994 Thanh Hóa Ngoại - thần kinh và SN

52 157231330 Nguyễn Thành Duy 01/01/1994 Gia Lai Ngoại - thần kinh và SN

53 157231331 Nguyễn Vũ Hoàng 18/12/1995 Đắk Nông Ngoại - thần kinh và SN

54 157231332 Lê Quốc Huy 23/09/1995 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - thần kinh và SN

55 157231333 Y Sơ Wel Ktla 10/12/1990 Đắk Lắk Ngoại - thần kinh và SN

56 157231334 Phạm Thái Hoàng Luân 27/01/1994 Bình Định Ngoại - thần kinh và SN

57 157231335 Lăng Văn Luyện 26/07/1993 Phú Yên Ngoại - thần kinh và SN

58 157231336 Huỳnh Phú Ngân 20/01/1995 Đắk Lắk Ngoại - thần kinh và SN

59 157231337 Đinh Thị Út Nhã 03/04/1996 Bình Thuận Ngoại - thần kinh và SN

60 157231338 Hoàng Việt Sang 06/06/1995 Quảng Bình Ngoại - thần kinh và SN

61 157231339 Nguyễn Châu Thanh 26/10/1993 Trà Vinh Ngoại - thần kinh và SN

62 157231340 Hà Ngọc Hoàn Thiên 08/02/1995 Quảng Nam Ngoại - thần kinh và SN

63 157231341 Đặng Minh Tiến 06/08/1995 Kon Tum Ngoại - thần kinh và SN

64 157231342 Võ Doãn Tiến 13/01/1994 Quảng Bình Ngoại - thần kinh và SN

65 157231343 Phan Huỳnh Trân 28/12/1995 Bến Tre Ngoại - thần kinh và SN

66 157231344 Kim Thị Phương Trang 09/10/1995 Trà Vinh Ngoại - thần kinh và SN

67 157231345 Nguyễn Văn Trinh 27/10/1992 Đắk Nông Ngoại - thần kinh và SN

68 157231346 Phạm Nhật Trường 22/07/1993 Trà Vinh Ngoại - thần kinh và SN

69 157231347 Võ Mạnh Tú 16/09/1995 Quảng Nam Ngoại - thần kinh và SN

70 157231349 Trần Thanh Tuấn 28/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - thần kinh và SN

71 157231348 Danh Tuấn 04/06/1995 Kiên Giang Ngoại - thần kinh và SN

72 157231350 Nguyễn Quang Việt 30/01/1995 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - thần kinh và SN

73 157231351 Bùi Hoàng Vũ 22/01/1995 Kiên Giang Ngoại - thần kinh và SN

74 157231352 Đỗ Phát Đại 02/08/1995 Vĩnh Long Ngoại - tiết niệu

75 157231353 Nguyễn Minh Đức 24/11/1995 Gia Lai Ngoại - tiết niệu

76 157231354 Ngô Thị Minh Hải 02/12/1994 Gia Lai Ngoại - tiết niệu

77 157231355 Võ Tấn Hiệp 01/07/1994 Đắk Lắk Ngoại - tiết niệu

78 157231356 Đoàn Văn Hiếu 02/10/1995 Hà Nội Ngoại - tiết niệu

79 157231357 Trần Minh Hoà 07/03/1994 Nghệ An Ngoại - tiết niệu

80 157231358 Huỳnh Hứa Duy Khang 20/01/1994 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - tiết niệu

81 157231359 Lữ Đăng Khoa 11/11/1994 An Giang Ngoại - tiết niệu

82 157231360 Nguyễn Đức Lân 04/05/1995 Đắk Lắk Ngoại - tiết niệu

83 157231361 Trần Minh Mẫn 28/06/1995 Trà Vinh Ngoại - tiết niệu

84 157231362 Nguyễn Triều Minh 10/06/1994 Quảng Bình Ngoại - tiết niệu

85 157231363 Võ Nguyễn Minh Nguyên 27/11/1993 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - tiết niệu

86 157231364 Hồ Thanh Nhàn 10/04/1990 Cà Mau Ngoại - tiết niệu
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87 157231365 Trương Quốc Phi 18/09/1993 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - tiết niệu

88 157231366 Lê Duy Phú 10/04/1995 Bình Phước Ngoại - tiết niệu

89 157231367 Trương Đoàn Hồng Quân 24/05/1994 Quảng Trị Ngoại - tiết niệu

90 157231368 Nguyễn Anh Quốc 01/01/1994 Bình Định Ngoại - tiết niệu

91 157231370 Võ Ngọc Sơn 20/11/1992 Bình Định Ngoại - tiết niệu

92 157231369 Nguyễn Hoàng Sơn 21/05/1994 TP. Hồ Chí Minh Ngoại - tiết niệu

93 157231371 Lê Phú Tấn 11/12/1994 Hà Tĩnh Ngoại - tiết niệu

94 157231372 Võ Đình Thịnh 14/07/1995 Quảng Nam Ngoại - tiết niệu

95 157231373 Nguyễn Phúc Diễm Tiên 26/04/1995 Vĩnh Long Ngoại - tiết niệu

96 157231374 Nguyễn Văn Tình 26/06/1994 Long An Ngoại - tiết niệu

97 157231375 Nguyễn Linh Trâm 28/08/1990 Thanh Hóa Ngoại - tiết niệu

Hiện diện:

Vắng mặt: 

Tổng số bài thi:

Cán bộ coi thi 1:

(Ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2:

(Ký tên, ghi họ tên)

Ấn định danh sách có 97 (chín mươi bảy) học viên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2023
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